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STT MSSV Lớp
Điểm bài

 thu hoạch
Kết quả Ghi chú

1 CD51701716 Nguyễn Hoài Bảo C17_TH01 6 Đạt

2 CD51704791 Phạm Thành Công C17_TH01 8 Đạt

3 CD51702144 Trần Hữu Công C17_TH01 8 Đạt

4 CD51700377 Nguyễn Tấn Dũng C17_TH01 5 Đạt

5 CD51705117 Trương Phi Phúc Duy C17_TH01 6 Đạt

6 CD51705148 Trương Hoàng Hải C17_TH01 6 Đạt

7 CD51704650 Huỳnh Hữu Minh Hiền C17_TH01 7 Đạt

8 CD51704730 Ngô Minh Hoàng C17_TH01 7 Đạt

9 CD51701342 Đinh Nhật Huy C17_TH01 7 Đạt

10 CD51702698 Nguyễn Đăng Huy C17_TH01 6 Đạt

11 CD51700628 Phạm Thị Mỹ Khanh C17_TH01 4 Không đạt

12 CD51704599 Lý Gia Khánh C17_TH01 7 Đạt

13 CD51704583 Bùi Anh Kiệt C17_TH01 7 Đạt

14 CD51700569 Võ Hoàng Anh Kiệt C17_TH01 6 Đạt

15 CD51705272 Nguyễn Trương Uyên Linh C17_TH01 4 Không đạt

16 CD51704593 Đỗ Hùng Mạnh C17_TH01 0 Không đạt Không làm bài

17 CD51700450 Lê Bích Ngân C17_TH01 7 Đạt

18 CD51704752 Đặng Trọng Nhân C17_TH01 0 Không đạt Không làm bài

19 CD51704604 Mạch Mỹ Nhi C17_TH01 8 Đạt

20 CD51704606 Lê Thị Hồng Nhung C17_TH01 6 Đạt

21 CD51705136 Nguyễn Tiến Phát C17_TH01 5 Đạt

22 CD51702403 Trần Đình Phong C17_TH01 7 Đạt

23 CD51704700 Nguyễn Hoàng Phúc C17_TH01 5 Đạt

24 CD51704758 Phạm Hồng Phúc C17_TH01 6 Đạt

25 CD51704578 Võ Lê Phúc C17_TH01 6 Đạt

26 CD51704626 Trình Hoàng Sơn C17_TH01 6 Đạt

27 CD51705144 Nguyễn Phát Tài C17_TH01 5 Đạt

28 CD51703033 Huỳnh Quang Thái C17_TH01 0 Không đạt Không làm bài

29 CD51705151 Phạm Minh Thiện C17_TH01 6 Đạt

30 CD51705121 Lưu Văn Thiệu C17_TH01 6 Đạt

31 CD51702866 Võ Minh Thông C17_TH01 5 Đạt
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32 CD51700342 Trần Thị Thanh Thùy C17_TH01 6 Đạt

33 CD51704653 Nguyễn Quốc Trung C17_TH01 6 Đạt

34 CD51702426 Nguyễn Chí Tường C17_TH01 4 Không đạt

35 CD51702278 Hồ Thanh Vinh C17_TH01 0 Không đạt Không làm bài

1 DH51600119 Võ Công Bằng D17_TH01 0 Không đạt Không làm bài

2 DH51709019 Lê Huy Dũng D17_TH01 0 Không đạt Không làm bài

3 DH51500934 Phạm Anh Duy D17_TH01 0 Không đạt Không làm bài

4 DH51700190 Đào Tiến Đạt D17_TH01 5 Đạt

5 DH51700736 Đinh Tiến Đạt D17_TH01 6 Đạt

6 DH51702143 Lê Văn Đạt D17_TH01 7 Đạt

7 DH51700187 Tống Minh Đức D17_TH01 6 Đạt

8 DH51700223 Bùi Trần Trường Giang D17_TH01 0 Không đạt Không làm bài

9 DH51700706 Nguyễn Phước Hảo D17_TH01 6 Đạt

10 DH51603778 Bùi Văn Hóa D17_TH01 0 Không đạt Không làm bài

11 DH51700542 Huỳnh Lê Thanh Hoàng D17_TH01 6 Đạt

12 DH51700266 Nguyễn Lê Quang Hoàng D17_TH01 5 Đạt

13 DH51700269 Nguyễn Thanh Hoàng D17_TH01 8 Đạt

14 DH51700402 Trần Quốc Hùng D17_TH01 8 Đạt

15 DH51700151 Đỗ Quốc Huy D17_TH01 6 Đạt

16 DH51700370 Võ Phạm Minh Huy D17_TH01 0 Không đạt Không làm bài

17 DH51700038 Nguyễn Ngọc Huynh D17_TH01 6 Đạt

18 DH51700044 Trần Cẩm Long D17_TH01 6 Đạt

19 DH51501518 Nguyễn Hữu Vĩnh Lộc D17_TH01 0 Không đạt Không làm bài

20 DH51701434 Trần Hữu Nghĩa D17_TH01 6 Đạt

21 DH51709013 Trần Trí Nghĩa D17_TH01 7 Đạt

22 DH51700228 Lưu Phước Nhân D17_TH01 7 Đạt

23 DH51700010 Nguyễn Bảo Phát D17_TH01 8 Đạt

24 DH51601570 Nguyễn Hồng Phú D17_TH01 0 Không đạt Không làm bài

25 DH51700033 Ngô Hồng Phúc D17_TH01 8 Đạt

26 DH51700004 Nguyễn Trương Ngọc Phước D17_TH01 7 Đạt

27 DH51500423 Trịnh Huy Phương D17_TH01 0 Không đạt Không làm bài

28 DH51701398 Nguyễn Ngọc Quang D17_TH01 6 Đạt

29 DH51700718 Vũ Hoàng Minh Sang D17_TH01 6 Đạt

30 DH51700348 Phạm Thanh Sơn D17_TH01 8 Đạt

31 DH51600357 Nguyễn Hoàng Sơn D17_TH01 0 Không đạt Không làm bài

32 DH51700005 Trịnh Diệu Thành D17_TH01 7 Đạt

33 DH51700238 Nguyễn Hữu Thắng D17_TH01 5 Đạt

34 DH51701044 Trần Ngọc Thiên D17_TH01 7 Đạt
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35 DH51700482 Huỳnh Ngọc Thuận D17_TH01 6 Đạt

36 DH51704277 Nguyễn Minh Tiến D17_TH01 7 Đạt

37 DH51701070 Nguyễn Thành Tiến D17_TH01 6 Đạt

38 DH51700486 Phan Trần Tiến D17_TH01 5 Đạt

39 DH51700160 Trịnh Phước Tín D17_TH01 8 Đạt

40 DH51700885 Nguyễn Thanh Toàn D17_TH01 8 Đạt

41 DH51700692 Di Gia Triều D17_TH01 6 Đạt

42 DH51700203 Lê Hữu Trọng D17_TH01 8 Đạt

43 DH51700309 Nguyễn Trần Tiến Trung D17_TH01 5 Đạt

44 DH51700307 Trần Nguyễn Minh Trung D17_TH01 7 Đạt

45 DH51700249 Mai Huỳnh Trường D17_TH01 7 Đạt

46 DH51704418 Nguyễn Nhật Trường D17_TH01 7 Đạt

47 DH51700030 Bùi Võ Thanh Uy D17_TH01 7 Đạt

48 DH51701197 Ngô Thiện Vinh D17_TH01 7 Đạt

49 DH51700596 Vi Văn Vinh D17_TH01 6 Đạt

50 DH51700739 Nguyễn Khởi Xuyên D17_TH01 6 Đạt

1 DH51700820 Đặng Bình An D17_TH02 7 Đạt

2 DH51701437 Ngô Tài Cơ D17_TH02 4 Không đạt

3 DH51700766 Lại Minh Dương D17_TH02 4 Không đạt

4 DH51701212 Trần Văn Đại D17_TH02 8 Đạt

5 DH51700245 Hà Thành Đạt D17_TH02 6 Đạt

6 DH51700909 Huỳnh Phúc Đạt D17_TH02 6 Đạt

7 DH51700168 Nguyễn Phạm Nhựt Hào D17_TH02 7 Đạt

8 DH51700788 Lê Xuân Hậu D17_TH02 7 Đạt

9 DH51700233 Bùi Quốc Huy D17_TH02 7 Đạt

10 DH51700650 Đoàn Quang Huy D17_TH02 9 Đạt

11 DH51700230 Đỗ Nhựt Vĩ Khang D17_TH02 8 Đạt

12 DH51705236 Lê Quốc Khánh D17_TH02 9 Đạt

13 DH51700502 Lại Minh Khôi D17_TH02 6 Đạt

14 DH51700257 Nguyễn Phước Linh D17_TH02 4 Không đạt

15 DH51700315 Huỳnh Nhật Long D17_TH02 6 Đạt

16 DH51700466 Trần Thành Long D17_TH02 0 Không đạt Không làm bài

17 DH51700603 Võ Minh Luân D17_TH02 5 Đạt

18 DH51700660 Nguyễn Chí Nghĩa D17_TH02 7 Đạt

19 DH51700752 Lê Trung Nhân D17_TH02 6 Đạt

20 DH51700894 Phan Thành Nhân D17_TH02 8 Đạt

21 DH51700384 Nguyễn Minh Quang D17_TH02 9 Đạt

22 DH51700317 Nguyễn Văn Sinh D17_TH02 8 Đạt
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23 DH51700767 Nguyễn Kim Sơn D17_TH02 6 Đạt

24 DH51700214 Nguyễn Phát Tài D17_TH02 7 Đạt

25 DH51700743 Nguyễn Thanh Tài D17_TH02 7 Đạt

26 DH51700821 Thái Tài D17_TH02 7 Đạt

27 DH51700364 Trần Linh Thái D17_TH02 6 Đạt

28 DH51700840 Nguyễn Văn Quốc Thanh D17_TH02 8 Đạt

29 DH51702546 Đinh Huỳnh Phước Thành D17_TH02 6 Đạt

30 DH51700185 Nguyễn Ngọc Thăng D17_TH02 8 Đạt

31 DH51700880 Trần Văn Thuận D17_TH02 6 Đạt

32 DH51701349 Nguyễn Đồng Tính D17_TH02 8 Đạt

33 DH51701485 Huỳnh Lê Xuân Tịnh D17_TH02 6 Đạt

34 DH51702593 Nguyễn Văn Toàn D17_TH02 7 Đạt

35 DH51704925 Đinh Nguyễn Quốc Trung D17_TH02 7 Đạt

36 DH51700255 Nguyễn Hoàng Tùng D17_TH02 6 Đạt

37 DH51700429 Nguyễn Tuấn Vũ D17_TH02 7 Đạt

38 DH51700184 Trương Vủ Vững D17_TH02 7 Đạt

39 DH51701097 Huỳnh Minh Vương D17_TH02 7 Đạt

1 DH51701283 Võ Tấn Huỳnh Anh D17_TH03 6 Đạt

2 DH51700032 Nguyễn Phước Ngọc ánh D17_TH03 6 Đạt

3 DH51700666 Lê Vũ Bình D17_TH03 8 Đạt

4 DH51700709 Lâm Cường D17_TH03 9 Đạt

5 DH51700287 Trương Tấn Duy D17_TH03 8 Đạt

6 DH51700472 Võ Thành Đạt D17_TH03 7 Đạt

7 DH51700412 Đỗ Phương Đô D17_TH03 7 Đạt

8 DH51700085 Nguyễn Trung Đức D17_TH03 6 Đạt

9 DH51700981 Lê Thị Ngọc Giàu D17_TH03 0 Không đạt Không làm bài

10 DH51700540 Lê Minh Hiếu D17_TH03 7 Đạt

11 DH51700246 Đặng Chí Hoàng D17_TH03 8 Đạt

12 DH51705230 Nguyễn Xuân Hoàng D17_TH03 8 Đạt

13 DH51701042 Đặng Hoàng Huy D17_TH03 7 Đạt

14 DH51700409 Huỳnh Tùng Huy D17_TH03 8 Đạt

15 DH51700584 Trương Khải Huyền D17_TH03 7 Đạt

16 DH51700421 Hà Thị Kim Hương D17_TH03 7 Đạt

17 DH51700289 Trần Chí Hữu D17_TH03 7 Đạt

18 DH51700009 Phan Hiếu Khang D17_TH03 8 Đạt

19 DH51700365 Trình Đăng Khoa D17_TH03 5 Đạt

20 DH51701002 Trịnh Gia Lệ D17_TH03 7 Đạt

21 DH51700681 Nguyễn Thành Liêm D17_TH03 6 Đạt
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22 DH51700530 Nguyễn Doãn Linh D17_TH03 7 Đạt

23 DH51701886 Nguyễn Kim Long D17_TH03 8 Đạt

24 DH51700557 Lê Thiên Lộc D17_TH03 6 Đạt

25 DH51700968 Nguyễn Trọng Nghĩa D17_TH03 8 Đạt

26 DH51700148 Lý Quang Nhựt D17_TH03 7 Đạt

27 DH51701079 Lê Tấn Phát D17_TH03 8 Đạt

28 DH51700627 Trần Hoàng Gia Phát D17_TH03 7 Đạt

29 DH51700480 Võ Thiện Phát D17_TH03 9 Đạt

30 DH51700682 La Thoại Phi D17_TH03 8 Đạt

31 DH51700340 Nguyễn Huy Sơn D17_TH03 0 Không đạt Không làm bài

32 DH51700758 Nguyễn Đình Tài D17_TH03 7 Đạt

33 DH51700229 Trương Chí Tâm D17_TH03 6 Đạt

34 DH51700024 Thiều Chí Thiện D17_TH03 9 Đạt

35 DH51700096 Lâm Duy Thịnh D17_TH03 8 Đạt

36 DH51700562 Lê Ngọc Hùng Thịnh D17_TH03 7 Đạt

37 DH51702550 Nguyễn Trần Quốc Thoại D17_TH03 6 Đạt

38 DH51700970 Đặng Thị Hoàng Thư D17_TH03 0 Không đạt Không làm bài

39 DH51700924 Ngô Hồng Thức D17_TH03 4 Không đạt

40 DH51700411 Nguyễn Ngọc Anh Thy D17_TH03 7 Đạt

41 DH51700484 Nguyễn Đức Trung D17_TH03 0 Không đạt Không làm bài

42 DH51700715 Nguyễn Thái Trung D17_TH03 7 Đạt

43 DH51701784 Vũ Tiến Trung D17_TH03 5 Đạt

44 DH51700597 Lê Quang Nhật Tuấn D17_TH03 6 Đạt

45 DH51700713 Phạm Thanh Tùng D17_TH03 7 Đạt

46 DH51700548 Nguyễn Hữu Vinh D17_TH03 8 Đạt

1 DH51700933 Trần Thiện An D17_TH04 9 Đạt

2 DH51701450 Nguyễn Chi Bảo D17_TH04 5 Đạt

3 DH51705084 Nguyễn Hữu Bình D17_TH04 8 Đạt

4 DH51700075 Đặng Hiển Chí D17_TH04 8 Đạt

5 DH51701259 Dương Mạnh Cường D17_TH04 6 Đạt

6 DH51701544 Lê Nguyễn Khánh Duy D17_TH04 7 Đạt

7 DH51701479 Lê Hải Dương D17_TH04 6 Đạt

8 DH51701106 Trần Phát Đạt D17_TH04 6 Đạt

9 DH51701128 Phùng Hữu Đức D17_TH04 8 Đạt

10 DH51701623 Lê Đức Giang D17_TH04 4 Không đạt

11 DH51701019 Nguyễn Hoàng Giang D17_TH04 8 Đạt

12 DH51701561 Nguyễn Ngọc Hân D17_TH04 0 Không đạt Không làm bài

13 DH51701107 Trương Thái Thiện Hoàng D17_TH04 8 Đạt
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14 DH51701252 Nguyễn Phi Hùng D17_TH04 8 Đạt

15 DH51700874 Nguyễn Vũ Nhật Huy D17_TH04 6 Đạt

16 DH51701464 Mông Hà Trung Huyền D17_TH04 8 Đạt

17 DH51701602 Phạm Phùng Đăng Khải D17_TH04 6 Đạt

18 DH51700916 Huỳnh Hữu Khang D17_TH04 6 Đạt

19 DH51704991 Võ Hoàng Kỳ D17_TH04 7 Đạt

20 DH51701508 Võ Ngọc Lai D17_TH04 9 Đạt

21 DH51701304 Trần Ngọc Lâm D17_TH04 7 Đạt

22 DH51700072 Thái Văn Long D17_TH04 6 Đạt

23 DH51705268 Nguyễn Thành Lợi D17_TH04 6 Đạt

24 DH51700770 Nguyễn Tấn Mẫn D17_TH04 0 Không đạt Không làm bài

25 DH51701233 Hà Minh Nguyên D17_TH04 7 Đạt

26 DH51703879 Nguyễn Minh Nhật D17_TH04 8 Đạt

27 DH51701325 Tống Trần Nhật Quang D17_TH04 5 Đạt

28 DH51701575 Trần Đức Quốc D17_TH04 7 Đạt

29 DH51700889 Dương Ngọc Sang D17_TH04 9 Đạt

30 DH51700898 Võ Phi Sơn D17_TH04 6 Đạt

31 DH51701611 Nguyễn Huỳnh Minh Tâm D17_TH04 8 Đạt

32 DH51701414 Quách Hữu Thắng D17_TH04 6 Đạt

33 DH51701428 Hồ Tấn Thịnh D17_TH04 9 Đạt

34 DH51701609 Nguyễn Huỳnh Minh Thơ D17_TH04 8 Đạt

35 DH51701413 Lê Tuấn Toàn D17_TH04 7 Đạt

36 DH51701295 Nguyễn Hải Toàn D17_TH04 0 Không đạt Không làm bài

37 DH51700559 Nguyễn Hoàng Toàn D17_TH04 6 Đạt

38 DH51701174 Đặng Hoàng Trương D17_TH04 7 Đạt

39 DH51701297 Nguyễn Chí Trường D17_TH04 9 Đạt

40 DH51701265 Nguyễn Thanh Tuấn D17_TH04 8 Đạt

41 DH51700818 Ngô Tường Vũ D17_TH04 8 Đạt

42 DH51701347 Nhan Hồng Hải Yến D17_TH04 8 Đạt

1 DH51703065 Trần Thái An D17_TH05 5 Đạt

2 DH51701074 Nguyễn Minh ánh D17_TH05 5 Đạt

3 DH51701839 Hoàng Trung Ân D17_TH05 5 Đạt

4 DH51700948 Lê Vũ Thành Công D17_TH05 9 Đạt

5 DH51704984 Nguyễn Thị Mỹ Duyên D17_TH05 7 Đạt

6 DH51702276 Lê Tuấn Đạt D17_TH05 7 Đạt

7 DH51702291 Nguyễn Viết Đạt D17_TH05 6 Đạt

8 DH51702456 Trần Thành Đạt D17_TH05 7 Đạt

9 DH51700588 Trần Văn Đức D17_TH05 7 Đạt
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10 DH51701763 Trần Thị Trúc Hà D17_TH05 6 Đạt

11 DH51702383 Đào Đức Hải D17_TH05 0 Không đạt Không làm bài

12 DH51701941 Tô Thanh Hiền D17_TH05 0 Không đạt Không làm bài

13 DH51701965 Lê Đại Hiệp D17_TH05 0 Không đạt Không làm bài

14 DH51702315 Nguyễn Minh Hiếu D17_TH05 6 Đạt

15 DH51701151 Ngô Khánh Huy D17_TH05 0 Không đạt Không làm bài

16 DH51701452 Nguyễn Đức Huy D17_TH05 0 Không đạt Không làm bài

17 DH51702379 Nguyễn Ngọc Huy D17_TH05 0 Không đạt Không làm bài

18 DH51701765 Phạm Xuân Huy D17_TH05 6 Đạt

19 DH51702318 Phạm Huy Khanh D17_TH05 5 Đạt

20 DH51701635 Trần Anh Khoa D17_TH05 0 Không đạt Không làm bài

21 DH51702367 Chiêu Diệu Kiệt D17_TH05 7 Đạt

22 DH51701800 Lày Vân Long D17_TH05 7 Đạt

23 DH51701770 Trần Phúc Lộc D17_TH05 6 Đạt

24 DH51700092 Trần Ngọc Mai D17_TH05 7 Đạt

25 DH51705068 Nguyễn Văn Nam D17_TH05 0 Không đạt Không làm bài

26 DH51702311 Trần Hoài Nam D17_TH05 7 Đạt

27 DH51701722 Phạm Quý Nghĩa D17_TH05 5 Đạt

28 DH51701509 Lê Đình Ngọc D17_TH05 7 Đạt

29 DH51700986 Trần Tấn Phát D17_TH05 6 Đạt

30 DH51702178 Nguyễn Thanh Phương D17_TH05 0 Không đạt Không làm bài

31 DH51701732 Ngô Minh Quan D17_TH05 7 Đạt

32 DH51700425 Nguyễn Ngọc Quý D17_TH05 5 Đạt

33 DH51700271 Lưu Phan Thành Tâm D17_TH05 7 Đạt

34 DH51702282 Nguyễn Hoàng Tân D17_TH05 6 Đạt

35 DH51701323 Ngô Lâm Quang Tín D17_TH05 8 Đạt

36 DH51704316 Phùng Cẩm Toàn D17_TH05 5 Đạt

37 DH51704575 Cao Quốc Trung D17_TH05 7 Đạt

38 DH51704885 Nguyễn Nhật Trường D17_TH05 8 Đạt

39 DH51701831 Phạm Quốc Tuấn D17_TH05 7 Đạt

40 DH51701862 Nguyễn Minh Tùng D17_TH05 8 Đạt

41 DH51701666 Phạm Phú Vũ D17_TH05 7 Đạt

42 DH51701689 Dương Quỳnh Thanh Vy D17_TH05 7 Đạt

1 DH51705259 Chế Ngọc An D17_TH06 7 Đạt

2 DH51702011 Lê Trần Hoàng Anh D17_TH06 6 Đạt

3 DH51702410 Trần Quang Anh D17_TH06 6 Đạt

4 DH51702188 Triệu Minh Chiến D17_TH06 0 Không đạt Không làm bài

5 DH51702425 Bùi Thanh Cường D17_TH06 5 Đạt
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6 DH51702446 Trần Hoàng Anh Dũng D17_TH06 6 Đạt

7 DH51702015 Nguyễn Tấn Đạt D17_TH06 6 Đạt

8 DH51701731 Phạm Văn Hải D17_TH06 6 Đạt

9 DH51702372 Tiết Quốc Hải D17_TH06 0 Không đạt Không làm bài

10 DH51702458 Cao Hữu Hạnh D17_TH06 7 Đạt

11 DH51701791 Nguyễn Anh Hào D17_TH06 7 Đạt

12 DH51702605 Lê Hoàng Trung Huy D17_TH06 7 Đạt

13 DH51702380 Lê Tấn Quang Huy D17_TH06 8 Đạt

14 DH51702121 Nguyễn Hải Khanh D17_TH06 7 Đạt

15 DH51701835 Trần Phạm Đăng Khoa D17_TH06 5 Đạt

16 DH51701863 Lê Trương Tấn Lộc D17_TH06 6 Đạt

17 DH51702120 Lê Huỳnh Nghĩa D17_TH06 6 Đạt

18 DH51702501 Thái Tuấn Nhả D17_TH06 7 Đạt

19 DH51702393 Lê Thành Nhân D17_TH06 7 Đạt

20 DH51702540 Ngô Đặng Hiệp Nhứt D17_TH06 7 Đạt

21 DH51702001 Nguyễn Đức Phú D17_TH06 6 Đạt

22 DH51701735 Trịnh Thái Phương D17_TH06 6 Đạt

23 DH51701870 Nguyễn Duy Đức Quí D17_TH06 6 Đạt

24 DH51700871 Nguyễn Phú Quí D17_TH06 7 Đạt

25 DH51702326 Huỳnh Văn Quyền D17_TH06 5 Đạt

26 DH51702645 Tiêu Thái Ngọc Sơn D17_TH06 0 Không đạt Không làm bài

27 DH51702265 Trần Văn Sơn D17_TH06 8 Đạt

28 DH51702630 Đinh Tấn Tài D17_TH06 7 Đạt

29 DH51701777 Đỗ Danh Thành D17_TH06 8 Đạt

30 DH51702429 Nguyễn Minh Hoàng Thuận D17_TH06 5 Đạt

31 DH51702308 Đào Lý Hải Triều D17_TH06 7 Đạt

32 DH51702384 Nguyễn Thành Trung D17_TH06 0 Không đạt Không làm bài

33 DH51700694 Nguyễn Thị Cẩm Tú D17_TH06 6 Đạt

34 DH51702386 Quan Anh Tuấn D17_TH06 0 Không đạt Không làm bài

35 DH51702462 Huỳnh Thanh Tùng D17_TH06 7 Đạt

36 DH51702029 Nguyễn Hoàng Bảo Việt D17_TH06 7 Đạt

37 DH51702443 Tống Lê Bảo Việt D17_TH06 0 Không đạt Không làm bài

38 DH51701857 Võ Tấn Vũ D17_TH06 7 Đạt

1 DH51703057 Đặng Ngọc An D17_TH07 9 Đạt

2 DH51703070 Châu Nguyễn Quốc Anh D17_TH07 9 Đạt

3 DH51703108 Trần Ngọc ánh D17_TH07 8 Đạt

4 DH51703137 Nguyễn Hoài Bảo D17_TH07 7 Đạt

5 DH51702774 Phạm Chí Bảo D17_TH07 7 Đạt
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6 DH51703173 Nguyễn Ngọc Chinh D17_TH07 7 Đạt

7 DH51703249 Phan Thành Duy D17_TH07 6 Đạt

8 DH51703328 Võ Thành Đạt D17_TH07 9 Đạt

9 DH51703293 Lê Quang Đức D17_TH07 8 Đạt

10 DH51703334 Nguyễn Võ Trường Giang D17_TH07 5 Đạt

11 DH51700943 Phùng Châu Hải D17_TH07 7 Đạt

12 DH51703455 Lê Nguyên Hậu D17_TH07 7 Đạt

13 DH51702718 Lê Văn Hiếu D17_TH07 7 Đạt

14 DH51703404 Vũ Minh Hiếu D17_TH07 7 Đạt

15 DH51703468 Phạm Minh Hùng D17_TH07 7 Đạt

16 DH51703478 Nghiêm Lê Huy D17_TH07 7 Đạt

17 DH51703482 Nguyễn Hoàng Huy D17_TH07 9 Đạt

18 DH51703591 Trương Thế Kiệt D17_TH07 6 Đạt

19 DH51703661 Đỗ Thành Long D17_TH07 7 Đạt

20 DH51703671 Nguyễn Thanh Long D17_TH07 6 Đạt

21 DH51703733 Nguyễn Văn Mạnh D17_TH07 8 Đạt

22 DH51703716 Lê Nhật Minh D17_TH07 5 Đạt

23 DH51703728 Vòng Quyền Minh D17_TH07 7 Đạt

24 DH51702712 Vũ Công Minh D17_TH07 6 Đạt

25 DH51703779 Nguyễn Thanh Ngân D17_TH07 7 Đạt

26 DH51703825 Lê Thái Nguyên D17_TH07 6 Đạt

27 DH51705101 Trần Thị Ngọc Nhật D17_TH07 7 Đạt

28 DH51703915 Nguyễn Thị Bích Nhụy D17_TH07 8 Đạt

29 DH51703886 Lê Quang Nhựt D17_TH07 7 Đạt

30 DH51703938 Nguyễn Hồng Phi D17_TH07 8 Đạt

31 DH51701779 Phan Hữu Phúc D17_TH07 6 Đạt

32 DH51703979 Nguyễn Thanh Bình Phước D17_TH07 9 Đạt

33 DH51709012 Lê Hoài Phương D17_TH07 9 Đạt

34 DH51704057 Phạm Hoàng Quang Sáng D17_TH07 0 Không đạt Không làm bài

35 DH51704078 Thái Thanh Sơn D17_TH07 6 Đạt

36 DH51704079 Trần Quốc Sơn D17_TH07 7 Đạt

37 DH51702747 Tạ Cẩm Thi D17_TH07 8 Đạt

38 DH51704297 Phạm Trung Tính D17_TH07 8 Đạt

39 DH51704388 Bùi Đức Trung D17_TH07 7 Đạt

40 DH51704389 Bùi Phạm Minh Trung D17_TH07 6 Đạt

41 DH51704454 Phạm Trần Thanh Tuấn D17_TH07 6 Đạt

42 DH51704484 Dương Minh Tường D17_TH07 7 Đạt

43 DH51704523 Bạch Chấn Vĩ D17_TH07 6 Đạt
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44 DH51702657 Đặng Như Vũ D17_TH07 6 Đạt

1 DH51703072 Đặng Quang Anh D17_TH08 7 Đạt

2 DH51703105 Vũ Hà Kiên Anh D17_TH08 6 Đạt

3 DH51703187 Lê Thành Công D17_TH08 8 Đạt

4 DH51703313 Đào Quốc Đạt D17_TH08 8 Đạt

5 DH51703325 Phan Tất Đạt D17_TH08 7 Đạt

6 DH51703353 Lý Nhật Hào D17_TH08 8 Đạt

7 DH51703456 Nguyễn Đức Hậu D17_TH08 7 Đạt

8 DH51703461 Từ ái Hậu D17_TH08 5 Đạt

9 DH51703397 Nguyễn Trung Hiếu D17_TH08 6 Đạt

10 DH51703405 Vũ Trọng Hiếu D17_TH08 8 Đạt

11 DH51703488 Phạm Huỳnh Thanh Huy D17_TH08 0 Không đạt Không làm bài

12 DH51703506 Phan Đắc Huynh D17_TH08 0 Không đạt Không làm bài

13 DH51703516 Trần Văn Hưng D17_TH08 7 Đạt

14 DH51703549 Phạm Quang Khánh D17_TH08 7 Đạt

15 DH51703563 Nguyễn Thanh Lâm Khiết D17_TH08 8 Đạt

16 DH51700612 Lê Như Khương D17_TH08 0 Không đạt Không làm bài

17 DH51703601 Mai Lê Hoàng Lâm D17_TH08 7 Đạt

18 DH51703666 Lê Nguyễn Thành Long D17_TH08 7 Đạt

19 DH51703677 Trần Minh Long D17_TH08 7 Đạt

20 DH51703689 Vũ Thành Luân D17_TH08 5 Đạt

21 DH51705219 Phạm Đình Mạnh D17_TH08 0 Không đạt Không làm bài

22 DH51703718 Lương Thanh Minh D17_TH08 7 Đạt

23 DH51703722 Nguyễn Thái Quang Minh D17_TH08 7 Đạt

24 DH51703754 Trần Hoài Nam D17_TH08 8 Đạt

25 DH51705252 Dương Vịnh Nghi D17_TH08 9 Đạt

26 DH51703823 Bùi Thanh Nguyên D17_TH08 6 Đạt

27 DH51703846 Lê Trí Nhân D17_TH08 8 Đạt

28 DH51703849 Quách Trọng Nhân D17_TH08 6 Đạt

29 DH51703954 Lê Nguyễn Phú D17_TH08 5 Đạt

30 DH51703996 Trương Hải Hoàng Phương D17_TH08 7 Đạt

31 DH51704023 Viên Chấn Quảng D17_TH08 8 Đạt

32 DH51704012 Phạm Đại Minh Quân D17_TH08 8 Đạt

33 DH51704074 Nguyễn Ngọc Bảo Sơn D17_TH08 0 Không đạt Không làm bài

34 DH51704095 Đoàn Văn Duy Tâm D17_TH08 8 Đạt

35 DH51704328 Lê Thị Trang D17_TH08 8 Đạt

36 DH51704380 Nguyễn Minh Triết D17_TH08 9 Đạt

37 DH51704395 Nguyễn Quốc Trung D17_TH08 7 Đạt
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38 DH51704419 Nguyễn Quốc Trường D17_TH08 0 Không đạt Không làm bài

39 DH51702344 Bùi Tuấn Tú D17_TH08 6 Đạt

40 DH51704084 Nguyễn Minh Tứ D17_TH08 7 Đạt

41 DH51704549 Phạm Ngọc Thiên Vương D17_TH08 8 Đạt

42 DH51704561 Phạm Xuân Khả Vy D17_TH08 8 Đạt

1 DH51703142 Trần Huỳnh Quốc Bảo D17_TH09 7 Đạt

2 DH51703213 Huỳnh Tuấn Diệu D17_TH09 9 Đạt

3 DH51703220 Phạm Đặng Mỹ Dung D17_TH09 7 Đạt

4 DH51703236 Lê Duy D17_TH09 7 Đạt

5 DH51703241 Nguyễn Công Duy D17_TH09 3 Không đạt

6 DH51703316 Lê Thành Đạt D17_TH09 7 Đạt

7 DH51703331 Lê Thanh Giang D17_TH09 8 Đạt

8 DH51701278 Đỗ Ngọc Hoàng Hân D17_TH09 7 Đạt

9 DH51703378 Nguyễn Văn Hiền D17_TH09 7 Đạt

10 DH51703380 Nguyễn Ngọc Hoàng Hiển D17_TH09 6 Đạt

11 DH51703400 Trần Giang Hiếu D17_TH09 7 Đạt

12 DH51703451 Tô Siêu Huệ D17_TH09 6 Đạt

13 DH51705257 Lương Văn Khá D17_TH09 6 Đạt

14 DH51703553 Trương Duy Khánh D17_TH09 8 Đạt

15 DH51703573 Nguyễn Đặng Đăng Khoa D17_TH09 0 Không đạt Không làm bài

16 DH51703652 Phạm Tấn Linh D17_TH09 7 Đạt

17 DH51703656 Vũ Tùng Linh D17_TH09 6 Đạt

18 DH51703609 Đỗ Hữu Lộc D17_TH09 9 Đạt

19 DH51703613 Lê Đức Lộc D17_TH09 8 Đạt

20 DH51703617 Phan Hoàng Lộc D17_TH09 7 Đạt

21 DH51703693 Hà Văn Lượm D17_TH09 6 Đạt

22 DH51703734 Trần Đức Mạnh D17_TH09 7 Đạt

23 DH51703944 Phạm Đình Phiêu D17_TH09 9 Đạt

24 DH51704015 Nguyễn Phi Trần Quốc D17_TH09 7 Đạt

25 DH51704135 Thái Châu Thanh D17_TH09 6 Đạt

26 DH51704145 Dương Tổ Thành D17_TH09 8 Đạt

27 DH51704177 Nguyễn Lê Thắng D17_TH09 3 Không đạt

28 DH51705029 Hứa Chấn Thiên D17_TH09 0 Không đạt Không làm bài

29 DH51704162 Phạm Hồng Thiên D17_TH09 8 Đạt

30 DH51704165 Lê Duy Thiện D17_TH09 8 Đạt

31 DH51704858 Phạm Trần Thanh Thuận D17_TH09 8 Đạt

32 DH51704265 Phan Nguyễn Hoài Thương D17_TH09 7 Đạt

33 DH51704286 Huỳnh Võ Văn Tiện D17_TH09 8 Đạt
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34 DH51705011 Nguyễn Mai Hữu Trí D17_TH09 8 Đạt

35 DH51704391 Lê Huỳnh Trung D17_TH09 6 Đạt

36 DH51704422 Trần Vũ Trường D17_TH09 9 Đạt

37 DH51704463 Phan Thanh Tùng D17_TH09 7 Đạt

38 DH51704846 Lê Hứa Thị Tuyết D17_TH09 7 Đạt

39 DH51704496 Nguyễn Cao Uyên D17_TH09 5 Đạt

40 DH51704509 Trịnh Khải Văn D17_TH09 8 Đạt

1 DH51704964 Trần Nhật An D17_TH10 7 Đạt

2 DH51701822 Lê Nhật Anh D17_TH10 7 Đạt

3 DH51702646 Mai Tuấn Anh D17_TH10 7 Đạt

4 DH51705057 Trần Thế Anh D17_TH10 7 Đạt

5 DH51704831 Đào Hoàng Thiên Bảo D17_TH10 6 Đạt

6 DH51703121 Nguyễn Huỳnh Ngọc Bích D17_TH10 0 Không đạt Không làm bài

7 DH51703178 Dương Xuân Chương D17_TH10 9 Đạt

8 DH51703188 Lê Thành Công D17_TH10 7 Đạt

9 DH51701819 Chen Yiao Dong D17_TH10 7 Đạt

10 DH51703229 Trần Trung Dũng D17_TH10 8 Đạt

11 DH51703270 Trình Mỹ Duyên D17_TH10 9 Đạt

12 DH51701814 Trần Thị Thùy Dương D17_TH10 7 Đạt

13 DH51704807 Trương Hoàng Bảo Đăng D17_TH10 8 Đạt

14 DH51704833 Đặng Võ Hoàng Hải D17_TH10 6 Đạt

15 DH51703366 Đỗ Chí Hải D17_TH10 5 Đạt

16 DH51700640 Lưu Kim Hào D17_TH10 7 Đạt

17 DH51703441 Nguyễn Viết Hoàng D17_TH10 8 Đạt

18 DH51703445 Phạm Vũ Phú Hoàng D17_TH10 9 Đạt

19 DH51704939 Nguyễn Tấn Hồ D17_TH10 8 Đạt

20 DH51705234 Hà Hữu Hùng D17_TH10 0 Không đạt Không làm bài

21 DH51703477 Lê Văn Huy D17_TH10 8 Đạt

22 DH51703554 Trương Ngọc Khánh D17_TH10 4 Không đạt

23 DH51703592 Lê Thị Lệ Kiều D17_TH10 8 Đạt

24 DH51703608 Trì Gia Lạc D17_TH10 7 Đạt

25 DH51705024 Nguyễn Phong Linh D17_TH10 7 Đạt

26 DH51704897 Nguyễn Hữu Tấn Lộc D17_TH10 8 Đạt

27 DH51705242 Lâm Anh Minh D17_TH10 0 Không đạt Không làm bài

28 DH51704822 Trần Khôi Nguyên D17_TH10 6 Đạt

29 DH51704887 Phạm Nguyễn Ngọc Nhân D17_TH10 6 Đạt

30 DH51703891 Tăng Trung Nhu D17_TH10 6 Đạt

31 DH51703896 Nguyễn Thị Thùy Nhung D17_TH10 7 Đạt
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32 DH51704821 Âu Huệ Như D17_TH10 8 Đạt

33 DH51704861 Trương Tấn Phong D17_TH10 9 Đạt

34 DH51704002 Nguyễn Thanh Quang D17_TH10 0 Không đạt Không làm bài

35 DH51702624 Trương Viết Thái D17_TH10 6 Đạt

36 DH51701975 Dương Gia Thành D17_TH10 5 Đạt

37 DH51702213 Nguyễn Thị Hồng Thắm D17_TH10 7 Đạt

38 DH51702109 Trương Quốc Toàn D17_TH10 7 Đạt

39 DH51701681 Nguyễn Văn Trung D17_TH10 7 Đạt

40 DH51701727 Cao Lê Tuấn Vũ D17_TH10 7 Đạt

41 DH51704830 Huỳnh Anh Vũ D17_TH10 6 Đạt
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